
KHÁCH SẠN REX

BAN MÔI TRƯỜNG

Hệ thống Quản lý Môi trường

Hồ sơ
B

Ộ
 P

H
Ậ

N

STT Tên hoá chất
Đơn vị 

tính

T
h
á
n
g
 1

T
h
á
n
g
 2

T
h
á
n
g
 3

T
h
á
n
g
 4

T
h
á
n
g
 5

T
h
á
n
g
 6

T
h
á
n
g
 7

T
h
á
n
g
 8

T
h
á
n
g
 9

T
h
á
n
g
 1

0

T
h
á
n
g
 1

1

T
h
á
n
g
 1

2

TỔNG CỘNG

1  Hồ cổ áo (chai) chai 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12                

2  Tẩy cổ áo (chai) chai 30 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 0 50                

3 giặt khô Sovent(kg) kg 50 50 23 10 0 50 50 30 30 40 0 0 333              

4 Xà bông bột (kg) lít 10 10 10 0 0 0 5 5 5 5 5 0 55                

6 Silex 400 bình 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4                  

7 Javel (nước tẩy) lít 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4                  

8 Action (lít) lít 50 100 25 25 25 25 50 50 50 25 25 25 475              

9 Softy (lít) lít 400 250 100 100 100 100 150 100 150 150 200 125 1,925           

10 Sentry lít 100 100 75 25 75 75 50 50 50 50 50 50 750              

11 Search lít 200 100 100 100 100 100 50 50 100 100 150 100 1,250           

12 Ozonia (lít) lít 290 261 174 87 116 116 174 58 116 232 232 145 2,001           
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12 Ozonia (lít) lít 290 261 174 87 116 116 174 58 116 232 232 145 2,001           

13 Avenger (lít) lít 250 100 125 75 75 100 50 50 100 100 150 50 1,225           

14 C2 Clean lít 25 25 0 0 5 15 5 5 10 10 0 15 115              

15 Bongo chai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -              

16 Quickgo chai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -              

17 Targo chai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -              

TỔNG CỘNG 1418 997 632 422 496.5 581.5 584.5 403.5 616 717 817 514 8,199

SỐ KG ĐỒ GIẶT 80,271 62,155 35,540 16,500 49,525 47,450 50,442 24,027 27,204 41,620 45,309 50,126 530,169

LÍT/KG ĐỒ GIẶT 0.018 0.016 0.018 0.026 0.010 0.012 0.012 0.017 0.023 0.017 0.018 0.010 0.015

1 Mỹ Hảo (nước rửa chén) lít 480 510 480 90 120 340 450 480 390 480 480 480 4,780           

2 Javel (nước tẩy) chai 30 30 30 20 17 12 12 24 28 24 24 24 275              

4 Xà bông bột (kg) kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -              

5 Hoá chất Quest lít 12 10 10 9.5 9.5 9 8.5 7 6.5 6 6.5 5 100              

6 Chất trợ tráng Shield bình 10 9 9 8.5 8.5 8 7.5 6.5 6 5.5 6 5 90                

7 Hóa chất chùi bạc lít 9 9 9 9 9 9 9 8.5 4 7.5 8 8 99                

8 Sola lít 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -              

9 Proven lít 10 8 8 5 4.5 4 10 8 6 4 6 4 78                

10 Hoá chất chùi xoong lít 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -              

TỔNG CỘNG 551 576 546 142 169 382 497 534 441 527 531 526 5,421

SỐ LƯỢT KHÁCH NH, TiỆC-HN 37,216 22,621 10,347 2,025 4,842 9,389 9,465 3,295 5,769 12,990 12,619 13,098 143,676

LÍT/LƯỢT KHÁCH 0.015 0.025 0.053 0.070 0.035 0.041 0.053 0.162 0.076 0.041 0.042 0.040 0.038
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TỔNG CỘNG

1 Nước rửa chén Mỹ hảo Lít 1.5 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 7                  

2 Hóa chất Liquid soap

STEEL BRITE
Lít 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20                

3 Hóa chất lau chùi class Bình 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 2                  

4 Tinh dầu White Tea Lít 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -              

5 Hóa chất Nettolar (5L/bình) Bình 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1                  

6 HC tẩy thảm -

Shampoo Concentrate
Lít 3 2 0 0 0 0 1 0 0.5 1 5.5 3 16                

7 HOA CHAT LAU KINH WINK  25L / CAN Bình 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1                  

8 Hóa chất lau sàn Forward DC Lít 3 2 1 0.5 1 1 1 1 1.5 2 2 2 18                

9 HC GIAT THAM SYNTECH   25L/CAN Bình 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1                  

10 Hóa chất đánh bóng đồng

BRASSO
CHAI 0 0 0 0 0 0 5 3 6 3 3 2 22                

11 HC Đánh bóng đá Hoa Cương

MARBLE COMPOUND
Thùng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 1 1                  

12 HC tẩy keo

Citrol
Lít 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0 0 0 3                  

13 HC khữ mùi  OASIS PRO  ( 2 x 2 L ) Lít 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0                  

TỔNG CỘNG 8.2 6.0 2.0 1.2 1.7 1.7 8.3 5.3 8.0 6.0 10.6 32.0 91.0
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Số ngày phòng 6,265 4,689 1,700 458 941 1,102 1,547 615 1,228 1,682 1,461 1,768 23,456

lít/ngày phòng 0.001 0.001 0.001 0.003 0.002 0.002 0.005 0.009 0.007 0.004 0.007 0.018 0.004

SỐ LIỆU                            THÁNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TỔNG CỘNG

1,903 2,075 2,064 1,873 1,799 2,012 1,719 2,192 1,944 2,246 2,094 2,127 24,044         

74,398 52,149 70,211 59,959 50,211 50,478 59,933 58,551 78,328 58,689 64,187 71,868 748,962       

0.04 0.05 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.032

1,977 1,579 1,180 565 667 965 1,090 943 1,065 1,250 1,358 1,072 13,711         

65,284 43,255 26,731 10,829 19,225 25,551 25,903 15,651 20,631 31,860 32,110 34,324 351,354       

0.03 0.04 0.04 0.05 0.03 0.04 0.04 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03 0.039
-14.5% -30.6% 95.3% 154.6% 5.4% 3.6% 17.6% 101.1% 81.4% 68.7% 40.9% 22.3% 21.6%TỈ LỆ SO SÁNH

NĂM

2019

LƯỢNG HOÁ CHẤT SỬ DỤNG (LÍT)

LƯỢT KHÁCH

LÍT/LƯỢT KHÁCH

2020

LƯỢNG HOÁ CHẤT SỬ DỤNG (LÍT)

LƯỢT KHÁCH

LÍT/LƯỢT KHÁCH

SO SÁNH LƯỢNG HOÁ CHẤT TOÀN KHÁCH SẠN SỬ DỤNG THEO LƯỢT KHÁCH 2020 VỚI 2019
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